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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K1-CB01 Hoàng Quang Bảo An 16/12/1996 Nam Bình Thuận 1557010117

2 K1-CB02 Hường Minh Bằng 01/01/1998 Nam Bình Thuận 1657010080

3 K1-CB03 Nguyễn Thị Bé 06/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010081

4 K1-CB04 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010001

5 K1-CB05 Nguyễn Thị Thủy Chung 30/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010083

6 K1-CB06 Trần Thị Mỹ Diệu 10/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010120

7 K1-CB07 Đinh Khánh Duy 23/02/1995 Nam Đồng Nai 1457010004

8 K1-CB08 Lâm Bảo Giang 05/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010014

9 K1-CB09 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận 1557010055

10 K1-CB10 Diệp Danh Hiếu Hổ 25/10/1998 Nam Ninh Thuận 1650107008

11 K1-CB11 Nguyễn Thẩm Ngọc Hoa 29/05/1992 Nữ Bình Thuận 1557010157

12 K1-CB12 Trần Thị Thanh Hoài 17/09/1998 Nữ Bình Thuận 1657010089

13 K1-CB13 Võ Hoài 15/11/1999 Nam Bình Thuận 1754010014

14 K1-CB14 Lê Hoàng Bảo Hương 16/05/1997 Nữ Bình Thuận 1557010094

15 K1-CB15 Nguyễn Hoàng Triều Kha 15/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020013

16 K1-CB16 Nguyễn Trung Kiên 16/08/1998 Nam Bình Thuận 1650107014

17 K1-CB17 Nguyễn Thị Thanh Lịch 22/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020045

18 K1-CB18 Trang Thị Thanh Liên 13/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010096

19 K1-CB19 Nguyễn Thị Mỹ Liên 31/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654010016

20 K1-CB20 Nguyễn Thị Thu Linh 22/08/1996 Nữ Bình Thuận 1557010058

21 K1-CB21 Võ Diệu Linh 11/06/1999 Nữ Bình Thuận 1754020018

22 K1-CB22 Lê Ngọc Uyên Linh 31/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010021

23 K1-CB23 Trần Thị Mỹ Lương 12/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010098

24 K1-CB24 Nguyễn Lê Kim Ngân 31/05/1998 Nữ Vũng Tàu 1650103039

25 K1-CB25 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 26/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010148

26 K1-CB26 Lâm Kiều Nhi 13/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010160
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27 K1-CB27 Trần Vũ Ái Nhi 15/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010029

28 K1-CB28 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650107017

29 K1-CB29 Nguyễn Thị Thu Nhi 21/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020064

30 K1-CB30 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1557010065

31 K1-CB31 Lâm Kiều Oanh 09/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010066

32 K1-CB32 Nguyễn Thị Ái Phương 03/07/1997 Nữ Bình Thuận 1557010131

33 K1-CB33 Nguyễn Thị Mai Phương 12/02/1997 Nữ Bình Thuận 1557010132

34 K1-CB34 Trần Xuân Quỳnh 09/12/1997 Nữ Bình Thuận 1557010133

35 K1-CB35 Nguyễn Thị Bích Sang 10/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020104

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 35 thí sinh
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